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I. MỤC TIÊU - NỘI DUNG - MẠNG HOẠT ĐỘNG CHỦ ĐỀ: NHỮNG CON VẬT ĐÁNG YÊU

CHỦ ĐỀ: 
"NHỮNG CON ĐÁNG BÉ YÊU"

N
hữ

ng
 c

on
 

vậ
t đ

án
g 

yê
u

Nhánh 
1

Nhánh 
2

Nhánh 
3

Nhánh 
4

4T
TT CĐ 

Mục tiêu chủ đề: 
Những con vật đáng 

yêu

Nội dung chủ 
đề: Những con 
vật đáng yêu

Mạng hoạt động chủ 
đề: Những con vật đáng 

yêu

Địa 
điểm 

tổ 
chức

02
/0

3-
27

/0
4/

2
02

6

Bé với 
ngày 
8/3

Dự án: 
Làm 
nhà 

cho thú 
cưng

Nông 
trại vui 

vẻ

Động 
vật 

sống 
dưới 
nước

Ghi 
chú

1  I. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT # # # # # #

4 CĐ8

Thực hiện đủ các 
bước của động tác hô 
hấp trong bài tập thể 
dục theo hướng dẫn

Tập kết hợp 5 
động tác cơ bản 
trong bài tập thể 
dục theo chủ đề

Bài 8: 
- Hô hấp: Gà gáy
- Tay: Hai tay đưa lên 
cao sang ngang
- Chân: Đứng kiễng gót- 
hạ gót chân
- Bụng: Cúi gập người 
tay chạm ngón chân
- Bật: Bật tiến về trước.

Sân 
chơi x TDS TDS TDS TDS

7 CĐ8

Tập nhịp nhàng, phối 
hợp với các động tác 
của bài thể dục theo 
hình thức dân 
vũ,erobic kết hợp với 
bài hát/bản nhạc

Tập các động tác 
thể dục sáng 
dưới hình thức 
tập dân vũ, 
erobic

Tập đồng diễn toàn 
trường bài: Baby shark     

Sân 
chơi x TDS TDS TDS TDS

9 CĐ8

Giúp trẻ tỉnh táo, phục 
hồi cơ thể qua các bài 
tập vận động phát 
triển các nhóm cơ hô 

Tập các bài vận 
động chống mệt 
mỏi sau giấc ngủ 

trưa.

Cho trẻ tâp các động tác: 
Uốn dẻo sang 2 bên, cúi 
gập người chạm sàn, uốn 

Lớp 
học x VS-AN VS-AN VS-AN VS-AN

TÀI L
IỆ

U Đ
Ã B

AN H
ÀNH

Được 
tả

i v
ề từ

 h
ệ th

ống e
doc.

edu.v
n lú

c 
22:1

9 2
9/0

4/2
026

bởi A
dm

in
 T

rư
ờng ( 

31311312 ) 
– T

rư
ờng M

ầm
 n

on H
òa B

ìn
h



CHỦ ĐỀ: 
"NHỮNG CON ĐÁNG BÉ YÊU"
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Nhánh 
1

Nhánh 
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Nhánh 
3

Nhánh 
4

4T
TT CĐ 

Mục tiêu chủ đề: 
Những con vật đáng 

yêu

Nội dung chủ 
đề: Những con 
vật đáng yêu

Mạng hoạt động chủ 
đề: Những con vật đáng 

yêu

Địa 
điểm 

tổ 
chức

02
/0

3-
27

/0
4/

2
02

6

Bé với 
ngày 
8/3

Dự án: 
Làm 
nhà 

cho thú 
cưng

Nông 
trại vui 

vẻ

Động 
vật 

sống 
dưới 
nước

Ghi 
chú

hấp tại nơi trẻ nằm và 
ngay sau khi trẻ ngủ 
trưa dậy

cong người ra sau, xoay 
hông

37 CĐ8

Kiểm soát được vận 
động chạy thay đổi tốc 
độ theo đúng hiệu 
lệnh

Chạy thay đổi tốc 
độ theo hiệu lệnh

HĐH: Chạy thay đổi tốc 
độ theo hiệu lệnh

Lớp 
học x  HĐH   

53 CĐ8

Bò/trườn theo hướng 
thẳng trong đường hẹp 
(3m x 0,4m) không 
chệch ra ngoài 

Bò/trườn theo 
hướng thẳng 
trong đường hẹp 
(3m x 0,4m)

HĐH: Trườn theo hướng 
thẳng trong đường hẹp 
(3mx0,4m) 

Lớp 
học x   HĐH  

77 CĐ8
Ném xa bằng 1 tay về 
phía trước theo khả 
năng

Ném xa bằng 1 
tay Ném xa bằng 1 tay  x HĐH    

11
0 CĐ8

Trẻ có khả năng tham 
gia một số trò chơi 
dân gian quen thuộc

Một số  chơi dân 
gian 

TCDG: Bịt mắt bắt dê; 
lộn cầu vồng, dung dung 
dẻ

Sân 
chơi x HĐNT HĐNT HĐNT HĐNT

12
3 CĐ8

Bước đầu làm quen 
với việc sử dụng kéo 
cắt thẳng được một 
đoạn 10cm

Cắt thẳng một 
đoạn 10cm

Cắt thẳng một đoạn 
10cm

Lớp 
học x HĐG HĐG HĐG HĐG

13
4 CĐ8 Xé - dán giấy dài 

khoảng 10cm Xé - dán giấy Xé - dán giấy Lớp 
học x HĐG HĐG HĐG HĐG
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đề: Những con 
vật đáng yêu

Mạng hoạt động chủ 
đề: Những con vật đáng 

yêu
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14
6 CĐ8

Phân biệt được màu 
sắc, kích thước, hình 
dạng, mùi vị của một 
số thực phẩm thông 
thường, sẵn có tại địa 
phương

Nhận biết màu 
sắc, kích thước, 
hình dạng, mùi vị 
của một số thực 
phẩm quen thuộc

Nhận biết màu sắc, kích 
thước, hình dạng, mùi vị 
của một số thực phẩm 
quen thuộc

 x VS-AN VS-AN VS-AN VS-AN

15
4 CĐ8

Biết ý nghĩa của việc 
ăn để giúp cơ thể cao 
lớn, khỏe mạnh. Hình 
thành thái độ vui lòng 
chấp nhận và có hứng 
thú trong ăn uống, 
không kén chọn thức 
ăn

Giá trị dinh 
dưỡng của một 
số loại thực phẩm

Giá trị dinh dưỡng của 
một số loại thực phẩm  x VS-AN VS-AN VS-AN VS-AN

15
9 CĐ8

Trẻ được chăm sóc 
sức khỏe, dinh dưỡng 

theo khoa học

- Hướng dẫn 
cách chế biến 
một số món ăn 
dành cho trẻ
- Một số chế độ 
ăn khi trẻ bị bệnh 
(táo bón, tiêu 
chảy, sốt, suy 
dinh dưỡng, thừa 
cân béo phì,…)
- Hướng dẫn kỹ 

Dạy trẻ nhận biết một số 
món ăn thực phẩm thông 
thường từ thực vật và ích 
lợi của chúng đối với sức 
khỏe: Sinh tố hoa quả, 
Mứt tết, Rau luộc, rau 
xào, các loại canh rau, 
củ.. (HĐC)

Lớp 
học x VS-AN VS-AN VS-AN VS-AN
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thuật sơ cứu 
thông thường

18
8 CĐ8

Làm quen một số cách 
bảo quản thực phẩm/ 
thức ăn đơn giản.

Một số cách bảo 
quản thực phẩm/ 
thức ăn đơn giản

Một số cách bảo quản 
thực phẩm/ thức ăn đơn 
giản

Lớp 
học x VS-AN VS-AN VS-AN VS-AN

21
4  II. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC       

23
4 CĐ8

Biết một số đặc điểm 
nổi bật và cách sử 
dụng đồ dùng, đồ chơi 
các nguyên liệu tái 
chế

Đặc điểm nổi bật, 
công dụng, cách 
sử dụng đồ dùng, 

đồ chơi,các 
nguyên liệu tái 

chế

HĐH:  Hoạt động (E2) 
Khám phá nguyên liệu 
làm nhà cho thú cưng . 
Củng cố mở rộng  ( E4 
thuộc quy trình 5E); 
Đánh giá (E5 thuộc quy 
trình 5E)

Lớp 
học x  HĐH   

24
9 CĐ8

Biết đặc điểm nổi bật 
và ích lợi của con vật, 
quen thuộc

Đặc điểm nổi bật 
và ích lợi của con 
vật, quen thuộc

HĐH: Khám phá con gà; 
KP con cá vàng

Lớp 
học x   HĐH HĐH

CSĐ
C Ở 
T 3 
KP 
Con 
mèo
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25
0 CĐ8

Biết được mối liên hệ 
đơn giản giữa con vật 
quen thuộc với môi 
trường sống. Cách 
chăm sóc bảo vệ 
chúng

Mối liên hệ đơn 
giản giữa con vật 
với môi trường 
sống và cách 
chăm sóc bảo vệ

Trẻ biết và hiểu mối liên 
hệ đơn giản giữa con vật 
với môi trường sống và 
cách chăm sóc bảo vệ

 x HĐC ĐTT ĐTT HĐC

27
9 CĐ8

Biết một số nguồn 
nước trong sinh hoạt 

hàng ngày. Ích lợi của 
nước với đời sống con 

người, con vật cây

Ích lợi của nước 
với đời sống con 
người, con vật, 

cây

Ích lợi của nước với đời 
sống con người, con vật, 
cây

Lớp 
học x ĐTT HĐC HĐC ĐTT

35
2 CĐ8

Nhận biết và gọi tên 
được các hình: hình 
tam giác, hình tròn và 
nhận dạng các hình đó 
trong thực tế

Nhận biết và gọi 
tên các hình: 
hình tam giác, 
hình tròn và nhận 
dạng các hình đó 
trong thực tế

Tiết học: Nhận biết và 
gọi tên: hình tam giác, 
hình tròn 

 x    HĐH

35
9 CĐ8

Có khả năng sử dụng 
các hình hình học để 
chắp ghép

Sử dụng các hình 
hình học để chắp 
ghép

Sử dụng các hình hình 
học để chắp ghép  x HĐG  HĐG  

36
4 CĐ8

Nhận biết được phía 
trên - phía dưới - phía 
trước - phái sau, tay 
phải - tay trái của bản 
thân

Nhận biết  phía 
trên - phía dưới - 
phía trước - phái 
sau, tay phải - tay 
trái của bản thân

Tiết học: Nhận biết  phía 
trên - phía dưới  x   HĐH  
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40
2  III. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ # # # # # #

41
2 CĐ8

Có khả năng nghe 
hiểu nội dung truyện 
kể, truyện đọc phù 
hợp với độ tuổi và chủ 
đề thực hiện

Nghe hiểu nội 
dung truyện kể, 
truyện đọc phù 
hợp với độ tuổi 
và chủ đề thực 
hiện

HĐH: Truyện Cá cầu 
vồng

Lớp 
học x    HĐH

41
3 CĐ8

Có khả năng nghe các 
bài hát, bài thơ, ca 
dao, đồng dao, tục 
ngữ, câu đố, hò, vè 

phù hợp với độ tuổi và 
chủ đề thực hiện

Nghe các bài hát, 
bài thơ, ca dao, 
đồng dao, tục 

ngữ, câu đố, hò, 
vè phù hợp với 

độ tuổi và chủ đề 
thực hiện

Nghe cô và xem trên ti 
vi:                                                                     
+ Bài hát:: Hai chú cún 
con; Rửa mặt như mèo; 
Chú ếch con ; Nơi đại 
dương                                                                                                                                       
Đọc thơ: Chú gà con; Gà 
mẹ; Mèo và ngựa; Ếch 
dưới ao; Con cá vàng                                                                                                                                                                                                                                            
Đồng dao: Con cua; Con 
gà

Lớp 
học x ĐTT HĐC ĐTT HĐC

43
3 CĐ8

Có khả năng đọc 
thuộc bài thơ, ca dao, 
đồng dao phù hợp độ 
tuổi và chủ đề thực 
hiện. Có khả năng đọc 
biểu cảm bài thơ, ca 

Đọc bài thơ, ca 
dao, đồng dao 

phù hợp độ tuổi 
và chủ đề 

HĐH: Thơ Đàn gà con; 
Quà 8/3

Lớp 
học x HĐH HĐH   
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CHỦ ĐỀ: 
"NHỮNG CON ĐÁNG BÉ YÊU"
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vậ
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án
g 

yê
u

Nhánh 
1

Nhánh 
2

Nhánh 
3

Nhánh 
4

4T
TT CĐ 

Mục tiêu chủ đề: 
Những con vật đáng 

yêu

Nội dung chủ 
đề: Những con 
vật đáng yêu

Mạng hoạt động chủ 
đề: Những con vật đáng 

yêu

Địa 
điểm 

tổ 
chức

02
/0

3-
27

/0
4/

2
02

6

Bé với 
ngày 
8/3

Dự án: 
Làm 
nhà 

cho thú 
cưng

Nông 
trại vui 

vẻ

Động 
vật 

sống 
dưới 
nước

Ghi 
chú

dao, đồng dao phù 
hợp độ tuổi

43
7 CĐ8

Trẻ làm quen với một 
số từ theo chủ đề 

trong các hoạt động 
LQTA

Làm quen với 
một số từ theo 
chủ đề hoạt động 
LQTA

Tham gia lớp học tiếng 
anh

Phòn
g 

chức 
năng

x HĐC HĐC HĐC HĐC

47
5  IV. LĨNH VỰC TÌNH CẢM - KỸ NĂNG XÃ HỘI       

49
5 CĐ8

Cố gắng thực hiện 
công việc đơn giản 
được giao

Bóc trứng chim 
cút HĐH: Kĩ năng bóc trứng Lớp 

học x   HĐH  

50
3 CĐ8

Trẻ bước đầu hình 
thành sự đồng cảm 
đơn giản (biết an ủi 
bạn)

Trẻ bước đầu 
hình thành sự 
đồng cảm đơn 
giản (biết an ủi 
bạn)

HĐH: Con yêu mẹ như 
thế nào  x HĐH    

54
7 CĐ8 Thích chăm sóc con 

vật
Bảo vệ, chăm sóc 
con vật

TC góc xây dựng: Xây 
chuồng cho thú cưng 
(HĐG)

 x HĐG HĐG HĐG HĐG
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CHỦ ĐỀ: 
"NHỮNG CON ĐÁNG BÉ YÊU"
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Nhánh 
1

Nhánh 
2

Nhánh 
3

Nhánh 
4

4T
TT CĐ 

Mục tiêu chủ đề: 
Những con vật đáng 

yêu

Nội dung chủ 
đề: Những con 
vật đáng yêu

Mạng hoạt động chủ 
đề: Những con vật đáng 

yêu

Địa 
điểm 

tổ 
chức

02
/0

3-
27

/0
4/

2
02

6

Bé với 
ngày 
8/3

Dự án: 
Làm 
nhà 

cho thú 
cưng

Nông 
trại vui 

vẻ

Động 
vật 

sống 
dưới 
nước

Ghi 
chú

55
0 CĐ8

Biết bỏ rác đúng nơi 
quy định khi được 

nhắc nhở

Giữ gìn vệ sinh 
môi trường

TC: Nhặt rác đúng thùng 
(HĐNT)

Lớp 
học x HĐNT HĐNT HĐNT HĐNT

56
1 CĐ8

Chăm chú lắng nghe, 
và hưởng ứng cảm 
xúc (hát theo, vỗ tay, 
nhún nhảy, lắc lư, thể 
hiện động tác minh 
họa) theo bài hát, bản 
nhạc; thích nghe đọc 
thơ, đồng dao, ca dao, 
tục ngữ; thích nghe kể 
câu chuyện phù hợp 
với độ tuổi và chủ đề 
thực hiện

Nghe bài hát, bản 
nhạc; thơ, đồng 
dao, ca dao, tục 
ngữ; kể chuyện 
phù hợp với độ 
tuổi và chủ đề 
thực hiện

Cho trẻ vỗ tay, lắc lư, 
nhún nhảy theo bài hát: 
Con cào cào

Lớp 
học x ĐTT HĐC ĐTT HĐC

56
2 CĐ8

Thích thú, ngắm nhìn 
và biết sử dụng các từ 
gợi cảm nói lên cảm 
xúc của mình trước vẻ 
đẹp nổi bật (về màu 
sắc, hình dáng, bố 
cục…) của tác phẩm 
tạo hình

Nói cảm nhận về 
vẻ đẹp nổi bật 

của tác phẩm tạo 
hình

Trẻ bước đầu biết nói 
cảm nhận đơn giản về vẻ 
đẹp nổi bật của sản phẩm 
tạo hình (màu sắc, hình 
dáng, đường nét…).

 x HĐC ĐTT HĐC ĐTT
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Nhánh 
1

Nhánh 
2

Nhánh 
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Nhánh 
4
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TT CĐ 

Mục tiêu chủ đề: 
Những con vật đáng 

yêu

Nội dung chủ 
đề: Những con 
vật đáng yêu

Mạng hoạt động chủ 
đề: Những con vật đáng 

yêu

Địa 
điểm 

tổ 
chức

02
/0

3-
27

/0
4/
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6

Bé với 
ngày 
8/3

Dự án: 
Làm 
nhà 

cho thú 
cưng

Nông 
trại vui 

vẻ

Động 
vật 

sống 
dưới 
nước

Ghi 
chú

56
4 CĐ8

Thích nghe các bài 
hát, bản nhạc (nhạc 
thiếu nhi, dân ca) theo 
chủ đề, phù hợp với 
độ tuổi

Nghe các bài hát, 
bản nhạc (nhạc 

thiếu nhi, dân ca)

Nghe hát thiếu nhi: NH: 
Chỉ có 1 trên đời

Lớp 
học x HĐH HĐC ĐTT HĐC

56
8 CĐ8

Biết hát tự nhiên, hát 
được theo giai điệu 
bài hát quen thuộc

Hát đúng giai 
điệu, lời ca bài 

hát 
(theo các chủ đề 

trọng tâm)

HĐH: Dạy hát: Gà trống 
mèo con và cún con; Đàn 
gà con

Lớp 
học x  HĐH HĐH  

57
2 CĐ8

Có khả năng vận động 
theo nhịp điệu bài hát, 
bản nhạc (vỗ tay theo 
phách, nhịp, vận động 

minh họa)

Vận động đơn 
giản theo nhịp 

điệu của các bài 
hát, bản nhạc / 
Sử dụng các 

dụng cụ gõ đệm 
theo phách

HĐH: VĐ Cá vàng bơi  x    HĐH

57
5 CĐ8

Biết sử dụng các 
nguyên vật liệu tạo 
hình để tạo ra sản 
phẩm theo sự gợi ý

Sử dụng các 
nguyên vật liệu 

tạo hình để tạo ra 
các sản phẩm

Sử dụng các nguyên vật 
liệu tạo hình để tạo ra các 
sản phẩm

Lớp 
học x HĐG HĐG HĐG HĐG

57
9 CĐ8

Biết vẽ các nét thẳng, 
xiên, ngang để tạo 

thành bức tranh đơn 
giản

Sử dụng một số 
kỹ năng vẽ nét 

thẳng, xiên, 
ngang để tạo 

HĐH: Vẽ trái tim tặng 
mẹ

Lớp 
học x HĐH    
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Mục tiêu chủ đề: 
Những con vật đáng 

yêu

Nội dung chủ 
đề: Những con 
vật đáng yêu

Mạng hoạt động chủ 
đề: Những con vật đáng 

yêu

Địa 
điểm 

tổ 
chức

02
/0

3-
27

/0
4/

2
02

6

Bé với 
ngày 
8/3

Dự án: 
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nhà 

cho thú 
cưng

Nông 
trại vui 
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Động 
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sống 
dưới 
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Ghi 
chú

thành bức tranh 
đơn giản 

58
3 CĐ8

Biết xé theo dải, xé 
vụn và dán thành sản 

phẩm đơn giản

Xé theo dải, xé 
vụn và dán thành 

sản phẩm đơn 
giản 

HĐH: Xé dán vẩy cá Lớp 
học x    HĐH

59
7 CĐ8

Bước đầu trẻ có kĩ 
năng thiết kế, chế tạo 
các sản phẩm tạo hình 
đơn giản theo ý tưởng 
của cá nhân trong các 
hoạt động steam

Thiết kế, chế tạo 
các sản phẩm tạo 

hình đơn giản 
theo ý tưởng của 
cá nhân trong các 
hoạt động steam

HĐH:  STEAM theo quy 
trình EDP:  Làm nhà cho 
thú cưng

Lớp 
học x  HĐH   

60
1 CĐ8

Có khả năng vận động 
theo ý thích các bài 
hát, bản nhạc quen 

thuộc

Vận động theo ý 
thích khi hát / 

nghe các bài hát, 
bản nhạc quen 

thuộc

Vận động đơn giản theo 
nhịp điệu của các bài hát: 
Một con vịt; Chú mèo 
con

Lớp 
học x HĐC ĐTT HĐC ĐTT

60
7 CĐ8

Có khả năng tạo ra các 
sản phẩm tạo hình 
theo ý thích

Làm đồ chơi Làm đồ chơi theo CĐ Lớp 
học x HĐG HĐG HĐG HĐG

61
1 CĐ8

Có khả năng đo, vẽ, 
cắt dán ghép để tạo 
thành mô hình bản 
thiết kế

Đo, vẽ, cắt dán 
ghép để tạo mô 
hình bản thiết kế

Đo, vẽ, cắt dán ghép để 
tạo mô hình bản thiết kế

Lớp 
học x HĐG HĐG HĐG HĐG
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Mục tiêu chủ đề: 
Những con vật đáng 

yêu

Nội dung chủ 
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vật đáng yêu
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đề: Những con vật đáng 

yêu
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điểm 
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chức
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Bé với 
ngày 
8/3

Dự án: 
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cưng

Nông 
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dưới 
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Ghi 
chú

61
2 CĐ8

Trẻ có thể đánh giá 
được sản phẩm với 
thiết kế ban đầu và 
tiếp tục chỉnh sửa, 
hoàn thiện sản phẩm 
theo bản thiết kế

Đánh giá được 
sản phẩm với 

thiết kế ban dầu 
và tiếp tục chỉnh 
sửa, hoàn thiện 
sản phẩm theo 

bản thiết kế

Trưng bày sản phẩm, 
chia sẻ và đánh giá về 
sản phẩm của dự án "  
"(E6)

Lớp 
học x  HĐC  HĐC

           
CỘNG TỔNG SỐ NỘI DUNG TRONG NĂM HỌC PHÂN BỔ THEO ĐỘ 
TUỔI  41     

Trong đó: - Lĩnh vực thể chất (Phần vận động)  9     

                  - Lĩnh vực thể chất (Phần chăm sóc, nuôi dưỡng, phòng tránh tai 
nạn thương tích)  4     

                  - Lĩnh vực nhận thức  7     

                  - Lĩnh vực ngôn ngữ  4     

                  - Lĩnh vực tình cảm kỹ năng xã hội (cộng thêm 1 phần lĩnh vực thể 
chất)  4     

                  - Lĩnh vực thẩm mỹ  13     

 Cộng tổng số nội dung phân bổ vào chủ đề       
 

Chia theo hoạt động trong 
chế độ sinh hoạt Trong đó:   - Đón trả trẻ  3 3 4 3
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CHỦ ĐỀ: 
"NHỮNG CON ĐÁNG BÉ YÊU"
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Nhánh 
1

Nhánh 
2

Nhánh 
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Nhánh 
4
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TT CĐ 

Mục tiêu chủ đề: 
Những con vật đáng 

yêu

Nội dung chủ 
đề: Những con 
vật đáng yêu

Mạng hoạt động chủ 
đề: Những con vật đáng 

yêu

Địa 
điểm 

tổ 
chức

02
/0

3-
27
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4/

2
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Bé với 
ngày 
8/3

Dự án: 
Làm 
nhà 

cho thú 
cưng

Nông 
trại vui 

vẻ

Động 
vật 

sống 
dưới 
nước

Ghi 
chú

                  - Thể dục sáng  2 2 2 2

                  - Hoạt động góc  7 6 7 6

                  - Hoạt động ngoài trời  2 2 2 2

                  - Vệ sinh - ăn ngủ  5 5 5 5

                  - Hoạt động chiều  4 6 4 6

                  - Thăm quan dã ngoại  0 0 0 0

                  -  Lễ hội  0 0 0 0

                  - Hoạt động học  5 5 5 5

 Lĩnh vực thể chất  1 1 1 0

 Lĩnh vực nhận thức  0 1 2 2

 Lĩnh vực ngôn ngữ  1 1 0 1

 Lĩnh vực TCKNXH  0 0 0 0

 Lĩnh vực thảm mỹ  2 2 1 2

II. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH:
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Tên chủ đề nhánh
Số tuần 

thực 
hiện

Thời gian thực 
hiện Dự án steam Người phụ trách

Ghi chú về 
sự điều chỉnh 

(nếu có)
Bé với ngày 8/3 1 Từ 02/03 đến 06/03
Dự án: Làm nhà cho thú cưng 1 Từ 09/03 đến 13/03
Nông Trại vui vẻ 1 Từ 16/03 đến 20/03
Động vật sống dưới nước 1 Từ 23/03 đến 27/03

Bùi Thị Liên

III. CHUẨN BỊ:

Nhánh “Bé với ngày 
8/3”

Nhánh “Dự án: Làm 
nhà cho thú cưng”

Nhánh “Nông Trại vui 
vẻ”

Nhánh “Động vật sống 
dưới nước”

- Có kế hoạch bài soạn đầy đủ, rõ ràng.
- Tạo tâm lí thoải mái cho trẻ khi đến trường.
- Các nguyên học liệu, tranh ảnh, đồ dùng đồ chơi phục vụ cho chủ đề.

Giáo viên - Lựa chọn mục tiêu, nội 
dung phù hợp để lập kế 
hoạch cho chủ đề: "Bé 
với ngày 8/3”.
- Định hướng các góc và 
trang trí các góc chơi có 
nội dung về chủ đề.
- Cung cấp cho trẻ một 
số kiến thức về chủ đề.
- Trang trí, tạo môi 
trường lớp học có các 
nội dung, hoạt động phù 
hợp với chủ đề: Bé với 
ngày 8/3.

- Tạo môi trường theo 
chủ đề: thiết kế các hoạt 
động trong các góc chơi, 
trang trí lớp theo chủ đề 
“Dự án: Làm nhà cho thú 
cưng”. 
- Bổ sung keo, băng dính, 
các loại giấy, lá cây, cành 
cây, rơm ..., các bài thơ, 
truyện kể, câu đố theo 
chủ đề nhánh “Dự án: 
Làm nhà cho thú cưng”. 

- Sưu tầm các nguyên 

liệu cho trẻ hoạt động 

phù hợp với chủ đề: 

“Nông Trại vui vẻ”

- Đa dạng các bảng chơi, 

các trò chơi ở các góc.

- Xây dựng môi trường 

ngoài trời: kiểm tra, bổ 

sung thêm đồ dùng- đồ 

- Sưu tầm các nguyên 

liệu cho trẻ hoạt động 

phù hợp với chủ đề: 

“Động vật sống dưới 

nước”

- Xây dựng môi trường 

ngoài trời: kiểm tra, bổ 

sung thêm đồ dùng- đồ 

chơi phù hợp để trẻ 
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Nhánh “Bé với ngày 
8/3”

Nhánh “Dự án: Làm 
nhà cho thú cưng”

Nhánh “Nông Trại vui 
vẻ”

Nhánh “Động vật sống 
dưới nước”

- Chuẩn bị tranh truyện, 
hình ảnh thơ trên máy 
tính về ngày Quốc tế phụ 
nữ 8/3.
- Sưu tầm bài hát, bài 
thơ, câu chuyện, nhạc 
bài hát về ngày 8/3.
- Các loại ngyên vật liệu: 
giấy màu các loại, hoa, 
keo, kéo…
- Chẩn bị các loại ngyên 
vật liệu được làm từ giấy 
: Giấy màu, hộp giấy,  
rơm, lá cây, cành cây 
khô.....
+ Viết thư ngỏ gửi cho 
phụ huynh về dự án “ 
Dự án: Làm nhà cho thú 
cưng”.

+ E1: Viết thư ngỏ gửi 
cho phụ huynh về dự án 
Làm nhà cho thú cưng
- Xây dụng mạng hoạt 
động dự án
- Bổ sung 1 số trò chơi 
steam: Phân loại nguyên 
liệu làm “Dự án: Làm 
nhà cho thú cưng”. 

chơi phù hợp để trẻ tham 

gia hoạt động khám phá 

ngoài trời.

tham gia hoạt động 

khám phá ngoài trời.

Nhà trường - Tạo mọi điều kiện về cơ sở vật chất để giáo viên thực hiện chủ đề
- Chỉ đạo hướng dẫn, duyệt và sửa, góp ý kế hoạch chăm sóc giáo dục trẻ cho giáo 
viên
- Hướng dẫn, giúp đỡ giáo viên trong chuyên môn.
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Nhánh “Bé với ngày 
8/3”

Nhánh “Dự án: Làm 
nhà cho thú cưng”

Nhánh “Nông Trại vui 
vẻ”

Nhánh “Động vật sống 
dưới nước”

Phụ huynh - Tạo tâm thế vui vẻ cho 
trẻ trước khi đến trường, 
lớp. 
- Giúp cô sưu tầm phế 
liệu tạo môi trường hoạt 
động cho trẻ thêm đa 
dạng.
- Phối hợp với cô giáo 
dạy trẻ lễ giáo.

- Đưa trẻ đi học đúng 
giờ, giúp trẻ ôn luyện, 
củng cố những kiến thức 
mà trẻ đã học trong chủ 
đề.
- Ủng hộ nguyên vật liệu 
chai vỏ nhựa, giấy, bìa 
cattong, rơm, các nguyên 
học liệu làm dự án,
trò chuyện với trẻ về chủ 
đề.

- Một số nguyên liệu đồ 
chơi nếu có như: giấy bìa, 
hộp catong, rơm, lá cây, 
cành cây.
- Sưu tầm tranh ảnh, đồ 
chơi có nội dung liên 
quan đến chủ đề.

- Phối hợp, trao đổi với 

giáo viên để giúp  trẻ 

tích cực khám phá về 

chủ đề “Động vật sống 

dưới nước”

- Trò chuyện tìm hiểu 
tên gọi, đặc điểm của 
Động vật sống dưới 
nước.

Trẻ

- Giúp cô sắp xếp lớp 
cùng cô trang trí tạo môi 
trường theo chủ đề.
- Có ý thức giữ gìn vệ 
sinh cá nhân, vệ sinh 
thân thể.

- Cùng cô tạo môi trường 
lớp học.
- Trẻ chuẩn bị cùng cô 
một số hoạt động cho chủ 
đề nhánh: Dự án: Làm 
nhà cho thú cưng 
- Trẻ cùng cô chuẩn bị 
một số nguyên vật liệu, 
sản phẩm chủ đề nhánh.

- Có tâm thế háo hức 
thích được đến lớp học.
- Trẻ chuẩn bị cùng cô 
một số hoạt động cho chủ 
đề nhánh: Nông trại vui 
vẻ

-Tìm tòi, khám phá về 
chủ đề: “Động vật sống 
dưới nước”.
- Chơi với bạn đoàn kết, 
biết giữ gìn đồ dùng đồ 
chơi, giữ trật tự trong 
giờ học, nghe lời cô 
giáo.

IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNGTOÀN CHỦ ĐỀ:
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Phân phối vào các ngày trong tuầnT
T Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Ghi 
chú

1 Đón trẻ

- Đón trẻ vào lớp, trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe, học tập của trẻ, nhắc 
phụ huynh kí sổ xác nhận tình trạng sức khỏe trẻ.
- Ích lợi của nước với đời sống con người, con vật, cây.
- Nghe cô và xem trên ti vi:                                                                                            
+ Bài hát: Hai chú cún con; Rửa mặt như mèo; Chú ếch con ; Nơi đại dương                                                                                                                                       
+ Đọc thơ: Chú gà con; Gà mẹ; Mèo và ngựa; Ếch dưới ao; Con cá vàng                                                                                                                                                                                                                                            
+ Đồng dao: Con cua, Con gà- Nhận biết trang phục theo thời tiết. Bước đầu tập mặc 
quần áo                                                                                                                                                                                                                                             
- Cho trẻ vỗ tay, lắc lư, nhún nhảy theo bài hát: Con cào cào.
- Trẻ biết và hiểu mối liên hệ đơn giản giữa con vật với môi trường sống và cách 
chăm sóc bảo vệ. 
- Trẻ bước đầu biết nói cảm nhận đơn giản về vẻ đẹp nổi bật của sản phẩm tạo hình 
(màu sắc, hình dáng, đường nét…).
- Vận động đơn giản theo nhịp điệu của các bài hát: Một con vịt; Chú mèo con.

2 Thể dục sáng

1. Khởi động: Khởi động cùng bài hát: “Rửa mặt như mèo”
2. Trọng động: 
- Hô hấp: Gà gáy
a. BTPTC:
- Tay: Hai tay đưa lên cao sang ngang
- Chân: Đứng kiễng gót- hạ gót chân
- Bụng: Cúi gập người tay chạm ngón chân
- Bật: Bật tiến về trước.
b. TCVĐ: Cáo và thỏ
3. Hồi tĩnh: Cho trẻ đi nhẹ nhàng 1- 2 vòng. 
* Ổn định lớp - Điểm danh chuẩn bị cho các hoạt động trong ngày.
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Phân phối vào các ngày trong tuầnT
T Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Ghi 
chú

Nhánh 1               
( từ 02/03 -

06/03)

PTTC:
Ném xa bằng 1 

tay

PTNN:  
Thơ: Quà 8/3

PTTM:
Chỉ có 1 trên 

đời

PTTCKNXH:
Con yêu mẹ 
như thế nào  

PTTM:
Vẽ trái tim tặng 

mẹ 

Nhánh 2 ( từ 
09/03 - 13/03)

PTTC:
Chạy thay đổi 

tốc độ theo hiệu 
lệnh 

PTNT
HĐ STEAM 

theo quy trình 
5E Tìm hiểu 

nguyên liệu làm 
nhà cho thú 

cưng

PTNN
Thơ: Đàn gà 

con

PTTM
HĐ STEAM 

theo quy trình 
thiết kế kỹ thuật 
EDF: Làm nhà 
cho thú cưng

PTTM:
DH: Gà trống 

mèo con và cún 
con        

Nhánh 3 ( từ 
16/03 - 20/03)

PTTC:
Trườn theo 

hướng thẳng 
trong đường hẹp

PTNT:
Khám phá con 

mèo

PTTM:
DH: Đàn gà 

con 

PTNT:
NB: Trên – 

dưới của bản 
thân

PTTCKNXH:
Kỹ năng bóc 

trứng        3
Hoạt 
động 
học

Nhánh 4 ( từ 
23/03 - 27/03)

PTNT:
NB: Hình tam 

giác – hình tròn

PTNN
Truyện: Cá 
cầu vòng

PTTM:
Xé dán vẩy cá

PTNT:
Khám phá Con 

cá vàng

PTTM:
VĐ: Múa: Con 

cá vàng

4

Hoạt 
động 
ngoài 
trời

Nhánh 1               
( từ 02/03 -

06/03)

- Quan sát: 
Cây hoa mười 
giờ
-TC: Mèo đuổi 
chuột

-TC: Cáo và 
thỏ
- Quan sát: 
Cây hoa bổng

- Quan sát: 
Cây hoa hồng
-TC: Thỏ tắm 
nắng

-TC: Mèo đuổi 
chuột
- Quan sát: 
Cây hoa mười 
giờ

-TC: Cáo và thỏ
- Quan sát: Cây 
hoa đồng tiền
- Chơi tự do tại 
khu nhà nhảy
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Phân phối vào các ngày trong tuầnT
T Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Ghi 
chú

- Chơi tự do: 
tại khu hòn non 
bộ, sân trước 
sân khấu

- Chơi tự do 
tại khu nhà 
chòi

- Chơi tự do 
tại khu vườn 
hoa suối nước 

- Chơi tự do tại 
khu non bộ

Nhánh 2 ( từ 
09/03 - 13/03)

- Quan sát: 
Con hươu cao 
cổ
-TC: Thỏ tắm 
nắng
- Chơi tự do tại 
tại khu hòn non 
bộ, sân trước 
sân khấu

-TC: Cáo và 
thỏ
- Quan sát: 
Con hổ
- Chơi tự do 
tại khu nhà 
chòi

-TC: Bịt mắt 
bắt dê
-Quan sát: 
Con gà 
- Chơi tự do 
tại khu vườn 
hoa suối nước

-TC: Thỏ tắm 
nắng
- Quan sát: 
Con voi
- Chơi tự do tại 
khu non bộ 

- Quan sát: Con 
ngựa
-TC: Mèo đuổi 
chuột
- Chơi tự do tại 
khu nhà nhảy

Nhánh 3 ( từ 
16/03 - 20/03)

- Quan sát: 
Cây hoa bằng 
vỏ chai
-TC: Gà trong 
vườn rau
- Chơi tự do tại 
tại khu hòn non 
bộ

-TC: Mèo 
đuổi chuột
- Quan sát: 
Con hươu cao 
cổ
- Chơi tự do 
tại khu nhà 
chòi

-TC: Cáo và 
thỏ
- Quan sát: 
Con hổ
- Chơi tự do 
tại khu vườn 
hoa suối nước

-TC: Kéo co
- Quan sát: 
Con ngựa

- Chơi tự do tại 
khu non bộ

- Quan sát: Con 
hươu cao cổ
-TC: Gà trong 
vườn rau
- Chơi tự do tại 
khu nhà nhảy

Nhánh 4 ( từ 
23/03 - 27/03)

-TC: Dung 
dăng dung dẻ

-TC: Mèo 
đuổi chuột

-TC: Thỏ tắm 
nắng

-TC: Cáo và 
thỏ
- Quan sát: 

- Quan sát: Con 
hươu cao cổ
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Phân phối vào các ngày trong tuầnT
T Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Ghi 
chú

- Quan sát: 
Suối nước
- Chơi tự do tại 
tại khu hòn non 
bộ

- Quan sát: 
Con voi
- Chơi tự do 
tại khu nhà 
chòi

- Quan sát: 
Con hổ
- Chơi tự do 
tại khu vườn 
hoa suối nước

Suối nước

- Chơi tự do tại 
khu non bộ

-TC: Gà trong 
vườn rau
- Chơi tự do tại 
khu nhà nhảy

5 Vệ sinh, ăn, ngủ

- Cho trẻ tâp các động tác: Uốn dẻo sang 2 bên, cúi gập người chạm sàn, uốn cong 
người ra sau, xoay hông.
- Nhận biết màu sắc, kích thước, hình dạng, mùi vị của một số thực phẩm quen 
thuộc.
- Giá trị dinh dưỡng của một số loại thực phẩm.
- Dạy trẻ nhận biết một số món ăn thực phẩm thông thường từ thực vật và ích lợi của 
chúng đối với sức khỏe: Sinh tố hoa quả, Mứt tết, Rau luộc, rau xào, các loại canh 
rau, củ.. 
- Một số cách bảo quản thực phẩm/ thức ăn đơn giản.

6
Hoạt 
động 
chiều

Nhánh 1               
( từ 02/03 -

06/03)

- Trẻ biết và 
hiểu mối liên 
hệ đơn giản 
giữa con vật 
với môi trường 
sống và cách 
chăm sóc bảo 
vệ

- Trẻ bước 
đầu biết nói 
cảm nhận đơn 
giản về vẻ đẹp 
nổi bật của 
sản phẩm tạo 
hình (màu 
sắc, hình 
dáng, đường 
nét…).

- Tham gia 
lớp học tiếng 
anh.

- Vận động đơn 
giản theo nhịp 
điệu của các 
bài hát: Một 
con vịt; Chú 
mèo con
- Đọc thơ: Quà 
8/3

- LQTA.
- Cho trẻ biểu 
diễn văn nghệ
- Cô nhận xét trẻ 
nêu gương bé 
ngoan trong 
tuần.
Mở dự án:
E1: Tạo tình 
huống để dẫn 

TÀI L
IỆ

U Đ
Ã B

AN H
ÀNH

Được 
tả

i v
ề từ

 h
ệ th

ống e
doc.

edu.v
n lú

c 
22:1

9 2
9/0

4/2
026

bởi A
dm

in
 T

rư
ờng ( 

31311312 ) 
– T

rư
ờng M

ầm
 n

on H
òa B

ìn
h



Phân phối vào các ngày trong tuầnT
T Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Ghi 
chú

- Nghe nhạc 
bài: Chỉ có một 
trên đời

dắt vào dự án. 
Khảo sát kiến 
thức nền của trẻ.

Nhánh 2 ( từ 
09/03 - 13/03)

-  Ích lợi của 
nước với đời 
sống con 
người, con vật, 
cây

- Nghe cô và 
xem trên ti vi:                                                                     
+ Bài hát:: 
Hai chú cún 
con; Rửa mặt 
như mèo; Chú 
ếch con ; Nơi 
đại dương                                                                                                                                       

- Tham gia 
lớp học tiếng 
anh.

- Cho trẻ vỗ 
tay, lắc lư, 
nhún nhảy theo 
bài hát: Con 
cào cào.
- Trưng bày 
sản phẩm, chia 
sẻ và đánh giá 
về sản phẩm 
của dự án "  
"(E6)

- Tham gia lớp 
học tiếng anh.
- Cô nhận xét trẻ 
nêu gương bé 
ngoan trong 
tuần.

Nhánh 3 ( từ 
16/03 - 20/03)

- Trẻ bước đầu 
biết nói cảm 
nhận đơn giản 
về vẻ đẹp nổi 
bật của sản 
phẩm tạo hình 
(màu sắc, hình 
dáng, đường 
nét…).

- Vận động 
đơn giản theo 
nhịp điệu của 
các bài hát: 
Một con vịt; 
Chú mèo con

- Tham gia 
lớp học tiếng 
anh   

- Ích lợi của 
nước với đời 
sống con 
người, con vật, 
cây

- Tham gia lớp 
học tiếng anh.
- Cô nhận xét trẻ 
nêu gương bé 
ngoan trong
tuần.
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Phân phối vào các ngày trong tuầnT
T Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Ghi 
chú

Nhánh 4 ( từ 
23/03 - 27/03)

- Trẻ biết và 
hiểu mối liên 
hệ đơn giản 
giữa con vật 
với môi trường 
sống và cách 
chăm sóc bảo 
vệ

- Nghe cô và 
xem trên ti vi:                                                                     
Đọc thơ: Chú 
gà con; Gà 
mẹ; Mèo và 
ngựa; Ếch 
dưới ao; Con 
cá vàng                                                                                                                                                                                                                                            
Đồng dao: 
Con cua; Con 
gà

- Tham gia 
lớp học tiếng 
anh   

Cho trẻ vỗ tay, 
lắc lư, nhún 
nhảy theo bài 
hát: Con cào 
cào

- Tham gia lớp 
học tiếng anh.
- Cô nhận xét trẻ 
nêu gương bé 
ngoan trong
tuần.

7 Trả trẻ

- Nhận biết được tác hại của việc dùng máy tính, xem tivi, điện thoại nhiều giờ liên 
tục.
- Có khả năng nghe hiểu và làm theo yêu cầu đơn giản.
- Dọn dẹp đồ chơi.
- Chuẩn bị đồ dùng cá nhân: Ra về, nhắc phụ huynh kí sổ xác nhận tình trạng sức 
khỏe trẻ.TÀI L
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V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GÓC CHI TIẾT:

Phân phối vào nhánh
TT Tên góc 

chơi Mục đích – Yêu cầu Các hoạt động / trò chơi 
trong góc chơi Chuẩn bị

N1 N2 N3 N4

Nấu 
ăn: 

- Trẻ biết lựa chọn thực 
phẩm, biết nấu một số 
món ăn đơn giản từ các 
loại động thực vật: tôm, 
cua, cá, rau, củ dưới sự 
hướng dẫn của cô.                         
- Trẻ biết bày và giới 
thiệu món ăn trong thực 
đơn và chào mời khách 
hàng.

- Trò chơi: 
+ Bé làm đầu bếp
- Trẻ thực hiện công việc: 
Mua thực phẩm, chế biến 
thực phẩm, nấu các món 
ăn, bày, phục vụ khách 
hàng….                                                 
-Trẻ phối hợp nhịp nhàng 
cùng các bạn chơi trong 
nhóm.

- Tạp dề, mũ, bộ đồ 
nấu ăn, bộ đồ dùng để 
ăn, tranh lô tô, bảng 
gài.
- Thực phẩm: Các loại 
quả theo mùa, sữa 
chua, bánh mì, rau 
sống, xúc xích.
- Đồ ăn tráng miệng:  
Bánh, các loại hoa 
quả...

x

x

  x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

1

*Góc 
phân 
vai

Bán 
hàng:

- Trẻ biết thỏa thuận và 
tập phân vai chơi dưới 
sự hướng dẫn gợi ý của 
cô.                      
- Trẻ biết giới thiệu các 
mặt hàng.                          
- Biết mua bán hàng 
theo đúng bảng giá.                        
- Thể hiện được đúng 
vai của người bán 
(Chào mời, cảm ơn) 

- Thực hiện các thao tác: 
Sắp xếp bày các mặt hàng 
(thú bông, các con vật, 
tranh ảnh con vật...) ra 
bàn.

- Chào mời khách hàng, 
giới thiệu các mặt hàng, 
lấy đúng hàng, 

- Đưa hàng, nhận tiền, cảm 
ơn khách hàng,…

- Bảng giá, tiền,                               
- Đồ chơi: Các loại thú 
bông con vật, các con 
vật, tranh ảnh con vật 
và các món ăn, hoa 
quả, nước uống…
- Một số loại thực 
phẩm: tôm, cua, cá, 
rau củ quả, trứng…

x

x

  x

x

x

  x

x

x

  x

x

x

x
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Phân phối vào nhánh
TT Tên góc 

chơi Mục đích – Yêu cầu Các hoạt động / trò chơi 
trong góc chơi Chuẩn bị

N1 N2 N3 N4
người mua (hỏi giá). 
Trẻ có kĩ năng trả tiền.

- Trẻ tập phân vai chơi cho 
nhau, đóng vai bác thợ xây 
thực hiện các công việc: 
xây cổng, tường bao, xây 
nhà, xây các khu trồng 
hoa, cây xanh, các khu vui 
chơi, sân vườn của theo 
mẫu gợi ý của cô.
- Trẻ  tập đặt tên công 
trình và giới thiệu về công 
trình xây dưới sự gợi ý của 
cô.

- Khối hộp, mái nhà, 
cổng, lắp ghép, ống 
nút, gạch,…
- Cây xanh, hoa, cỏ, 

x

x

x

x

x

x

Xây nông trại x x

2 * Góc xây 
dựng

- Trẻ biết tập phân vai 
chơi cho nhau dưới sự 
hướng dẫn gợi ý của cô.
- Sử dụng các nguyên 
liệu, đồ chơi. Biết xây 
theo mẫu.
- Xây thành khuôn viên 
đẹp: gồm có cổng, 
tường bao, nhà, hoa, 
cây xanh, 
-  Tập đặt tên cho công 
trình dưới sự gợi ý của 
cô.

Xây vườn bách thú

- Mẫu gợi ý xây nhà
- Mô hình xây dựng
- Logo phân khu. x x
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Phân phối vào nhánh
TT Tên góc 

chơi Mục đích – Yêu cầu Các hoạt động / trò chơi 
trong góc chơi Chuẩn bị

N1 N2 N3 N4
3 * Góc sách 

truyện
- Trẻ  biết chọn sách, 
nội dung chơi theo ý 
thích.                                  
- Trẻ  biết cách xem 
sách, lật mở từng trang 
và tập đọc thơ chữ to có 
gắn hình ảnh                       

- Trẻ xem sách tranh về 
chủ đề: Bé với ngày 8/3, 
Làm nhà cho thú cưng, 
Nông trại vui vẻ, Động vật 
sống dưới dước.                                 
- Đọc thơ chữ to về chủ 
đề: Bé với ngày 8/3, Làm 
nhà cho thú cưng, Nông 
trại vui vẻ, Động vật sống 
dưới dước.                                 

- Sách, tranh ảnh họa 
báo, sách tranh truyện 
về chủ đề Bé với ngày 
8/3, Làm nhà cho thú 
cưng, Nông trại vui vẻ, 
Động vật sống dưới 
dước.
- Rối rẹt 1 số đồ dùng 
đồ chơi các con vật.
- Sách phân các con 
vật.
- Bài thơ chữ to : 
+ Đàn gà con
+ Con cá vàng

x

x

x

 
x

x

x

x

x

x

x

x

x

4 * Góc học 
tập:

- Trẻ biết chơi đúng luật 
các trò chơi theo yêu 
cầu của cô.

- Khám phá chủ đề: Bé 
với ngày 8/3, Dự án: 
Làm nhà cho thú cưng, 
Nông trại vui vẻ, Động 
vật song dưới nước.                                 

- Cô hướng dẫn và chơi 
cùng với trẻ.                                                            
* Trò chơi khám phá chủ 
đề:             
- Bảng khám phá chủ đề: 
Bé với ngày 8/3, Dự án: 
Làm nhà cho thú cưng, 
Nông trại vui vẻ, Động vật 
song dưới nước.

- Lô tô, bảng chơi 
khám phá các con vật

x x x x

x
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Phân phối vào nhánh
TT Tên góc 

chơi Mục đích – Yêu cầu Các hoạt động / trò chơi 
trong góc chơi Chuẩn bị

N1 N2 N3 N4
- Trẻ biết chắp ghép 
tranh về chủ đề: Bé với 
ngày 8/3, Dự án: Làm 
nhà cho thú cưng, Nông 
trại vui vẻ, Động vật 
song dưới nước thành 
hình hoàn chỉnh.
- Mối liên hệ đơn giản 
giữa con vật với môi 
trường sống và cách 
chăm sóc bảo vệ
- Nhận biết hành vi đúng/ 
sai
- Trẻ biết một số thao tác 
cơ bản với máy tính: tắt, 
mở, di chuyển chuột, 
kích chuột (kích đơn)

- Biết chắp ghép hình các 
con vật để được hình hoàn 
chỉnh.

- Tìm về đúng nhà

- Tìm thức ăn cho con vật

- Hành vi đẹp của bé. 

- TC: Bé tập bấm chuột 
chọn đúng hình

- Hình ảnh về các con 
vật.

- Lô tô các con vật, 
bảng chơi 
- Lô tô thức ăn, bảng 
chơi
- Các hành vi nên và 
không nên.
- Trò chơi trên máy tính

x

  

  

x
  

x

x

  x

x
  

x

x

  x

x

x
  

x

x

x

x

x

- Nhận biết và gọi tên 
các hình: hình tam giác, 
hình tròn và nhận dạng 
các hình đó trong thực 
tế.

* Trò chơi toán (tư duy):
- Xếp nhà cho thú cưng - Mẫu gợi ý

 - Bảng chơi
 - Chấm tròn, lô tô chủ 
đề Bé với ngày 8/3, Dự 
án: Làm nhà cho thú 
cưng, Nông trại vui vẻ, 

x x x x
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Phân phối vào nhánh
TT Tên góc 

chơi Mục đích – Yêu cầu Các hoạt động / trò chơi 
trong góc chơi Chuẩn bị

N1 N2 N3 N4
 - Trẻ biết tìm đúng số 
lượng 

- Gài đúng số lượng 
- Nối đúng số lượng
- Bé xếp giỏi

Động vật song dưới 
nước. 

x
x
x

x
x

  x

x
x

  x

Xx
x
x

- Trẻ biết chơi cắp cua, 
rèn sự khéo léo của đôi 
tay

* Trò chơi dân gian:
- Cắp cua. 

- Bảng chơi cắp cua
- Sỏi đá x x x

- Trẻ biết đổi màu pha 
trộn màu sắc để tạo 
thành màu sắc mới.

* Thí Nghiệm: 
- Chìm và nổi

- Chậu nước, xốp, quả 
bóng nhựa, thìa inox 
miếng xốp, viên sỏi, lá 
cây, khối gỗ nhỏ.

x x x
  

5 * Góc nghệ 
thuật:

- Trẻ biết sử dụng 
nguyên học liệu để làm 
được nhà cho thú cưng.
-Trẻ biết thể hiện các kĩ 
năng vẽ, tô màu, trang 
trí, làm đồ chơi về chủ 
đề Bé với ngày 8/3, Dự 
án: Làm nhà cho thú 
cưng, Nông trại vui vẻ, 
Động vật song dưới 
nước.
- Biết mang các sản 
phẩm trưng bày ở các 
góc khác nhau. 

-Trang trí, Dự án: Làm 
nhà cho thú cưng (E6)

- Tô màu, vẽ, trag trí các 
con vật, nhà, bể cá.

- Bút sáp, màu nước, lá 
cây, hoa, bông, keo 
dán, giấy, thùng giấy, 
ống mút, …

x

x

x

  x

x

x

x

x

x
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Phân phối vào nhánh
TT Tên góc 

chơi Mục đích – Yêu cầu Các hoạt động / trò chơi 
trong góc chơi Chuẩn bị

N1 N2 N3 N4
6 * Steam: - Trẻ biết cách lựa chọn 

nguyên liệu vật liệu để 
dính dán tạo thành nhà 
cho thú cưng.

- Nhà của mèo. - Thùng giấy, rơm, ống 
mút, lá cây, giấy màu, 
lơ, hoa, bút màu.

x

                           Người duyệt                                                                                                                    Người soạn
                   Phó hiệu trưởng
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